Chủ đề CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
A. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
1- Tình hình nước Anh trước cách mạng:
- Kinh tế: đầu thế kỉ XVII Anh có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu, quan hệ sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ.
- Chính trị: 1625 Sác- Lơ I lên ngôi vua cai trị độc đoán đặt thêm nhiều thuế mới, kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN.
 - Xã hội: mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới, nd với thế lực pk phản động ngày càng gay gắt.
 2- Tiến trình cách mạng:
 a/ Nguyên nhân trực tiếp: 
- Tháng 4/1640 vua Sác-Lơ I triệu tập quốc hội yêu cầu tăng thuế để đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân SCốtLen => QH không đồng ý.
 b/ Diễn biến:
 + Tháng 8/1642, nội chiến giữa vua và quốc hội diễn ra.
 + Từ 1642 – 1645 ưu thế thuộc về nhà vua.
 + Tháng 1/1649 SácLơ I bị xử tử, nước cộng hòa ra đời – Cách mạng đạt đến đỉnh cao.
 + 1653 - 1658 nền độc tài quân sự được thiết lập do Ô. Côm-oen đứng đầu
 + Tháng 12/1688 quốc hội tiến hành chính biến đưa V.Ô-ran-giơ lên làm vua - chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.
c/ Tính chất, Ý nghĩa:
- Tính chất: đây là cuộc CMTS chưa triệt để.
- Ý nghĩa: lật đổ chế độ pk, mở đường cho CNTB phát triển ở Anh, mở ra một thời đại mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người - thời cận đại.
B. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ
1- Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ - Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh:
- Nửa đầu thế kỉ XVIII Anh xâm chiếm và lập ra 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ dọc bờ biển Đại Tây Dương.
- Đến giữa thế kỉ XVIII nền công, nông nghiệp TBCN ở đây phát triển mạnh thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp, gtvt, thông tin liên lạc, thị trường thống nhất, nhà nước thống nhất.
[bookmark: _GoBack]- Thực dân Anh đã ngăn cản sự phát triển kinh tếCủa Bắc Mĩ cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, cấm thông thương với các nước khác…….=> Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh và phát triển gay gắt => bùng nổ chiến tranh.
2- Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp Chúng Quốc Mĩ:
- Nguyên nhân trực tiếp: sự kiện chè Bô xtơn châm ngòi nổ cho chiến tranh=> đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9- 1774) yêu cầu vua Anh bãi bỏ chính sách hạn chế công thương.
- Diễn biến:
+ 4-1775, cuộc chiến tranh bùng nổ nhưng so sánh lực lượng chênh lệch nên quân thuộc địa không thắng được quân Anh.
+ 5-1775, đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:Quyết định thành lập quân đội thuộc địa cử Goóc giơ Oa sinh tơn làm tổng chỉ huy quân đội, thông qua bản Tuyên ngôn độc lập (4/7/1776) tuyên bố thành lập hợp chúng quốc Mĩ.
+ 17-10-1777 chiến thắng Xa- ra-tô- ga tạo nên bước ngoặt chiến tranh.
+ 1781 nghĩa quân giành thắng lớn ở I- oóc- tao giáng đòn quyết định giành thắng lợi cuối cùng.
3 - Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập:
- Kết quả:
+ 9-1783, hòa ước Véc Xai được kí kết Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.
+ 1787, nước Mĩ thông qua hiến pháp củng cố vị trí của nhà nước mới.
+ 1789, Goóc giơ Oa sinh tơn lên làm Tổng thống của nước Mĩ.
- Ý nghĩa:
+ Gỉai phóng Bắc Mĩ thoát khỏi sự lệ thuộc của nước Anh, thành lập nhà nước mới, mở đường cho kt TBCN phát triển ở Mĩ.
- Góp phần thúc đẩy cm chống pk ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La Tinh.
C. CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII
I. Nước Pháp trước cách mạng:
- Kinh tế:
+ Nông nghiệp: kĩ thuật lạc hậu, năng suất thấp, lãnh Chúa, giáo hội bốc lột nông dân nặng nề.
+ Công thương nghiệp phát triển: máy móc sử dụng.
 ngày càng nhiều, công nhân sống tập trung, buôn bán mở rộng với nhiều nước.
- Chính trị- xã hội: 
+ Chính trị: Duy trì chế độ QCCC do vua Lu - I XVI đứng đầu có quyền lực tuyệt đối.
+ Xã hội: Chia thành 3 đẳng cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba => mâu thuẫn XH gay gắt.
II- Tiến trình của cách mạng:
1- Cách mạng bùng nổ, nền quân chủ lập hiến:
-Nguyên nhân trực tiếp: 
- Ngày 5-5-1789, do vua Lu -I XVI triệu tập quốc hội 3 đẳng cấp đòi tăng thuế mới.
- Diễn biến:
+ 14-7-1789, quần chúng nd Pari tấn công ngục Ba xti mở đầu cho cm Pháp => chính quyền mới được thành lập nằm trong tay đại tư sản tài chính (phái lập hiến).
+ Cuối 8-1789, quốc hội lập hiến thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu cao khẩu hiệu “TD, BĐ, BA”.
+ Quốc hội ban hành chính sách phát triển công thương nghiệp.
+ 9-1791, quốc hội thông qua hiến pháp thiết lập nền quân chủ lập hiến.
+ Vua Pháp tìm cách chống phá cm khôi phục lại chế độ pk => 4-1792, chiến tranh giữa Pháp và liên quân pk Áo - Phổ bùng nổ.
+ 11-7-1792, quốc hội tuyên bố “ tổ quốc lâm nguy”, kêu gọi mọi người tòng quân để bảo vệ đất nước.
2- Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập:
- 10-8-1792, quần chúng Pa ri nổi dậy bắt giam vua, hoàng hậu - chính quyền rơi vào tay tư sản công thương (phái Girôngđanh)
- 21-9-1792, quốc hội tuyên bố thành lập nền cộng hòa thứ nhất và xử tử nhà vua
- Đầu 1793, nước Pháp đứng trước những khó khăn mới
- 31-5-1793, quần chúng Pari nổi dậy lật đổ phái Girôngđanh- giành chính quyền về tay phái Giacô banh.
3- Nền chuyên chính Giacô banh - đỉnh cao của cách mạng:
- Trước những khó khăn nghiêm trọng của đất nước, phái Giacôbanh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả:
+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
+ Xóa bỏ các nghĩa vụ pk, cấm đầu cơ tích trữ, trừng trị bọn phản cách mạng.
+ Ban hành lệnh tổng động viên.
+ Thông qua hiến pháp mới mở rộng tự do dân chủ.
=> Tác dụng: Bạo loạn trong nước được dập tắt, quân Pháp giành thế chủ động trên chiến trường - cm đạt đến đỉnh cao
- Mâu thuẫn trong nội bộ nền chuyên chính GCB xuất hiện và càng trầm trọng, đến 27/7/1794 gc tư sản đảo chính lật đổ phái GCB - cm thoái trào.
III- Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:
- Cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
- Tuy Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xoá bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi. 
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